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VQ1: Este X có các đặc điểm sau:  

- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau; 

- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có 

số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).  

Phát biểu không đúng là: 

A. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O. 

B. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.                                         

C. Chất Y tan vô hạn trong nước. 

D. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken. 

VQ2: Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, C12H22O11 (mantozơ), glucozơ(C6H12O6). Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là  A. 5.                   B. 3.               C. 6.                    D. 4. 

VQ3:: Cho các hợp chất hữu cơ:  

(1) ankan;                                           (2) ancol no, đơn chức, mạch hở; 

(3) xicloankan;                                  (4) ete no, đơn chức, mạch hở; 

(5) anken;                                           (6) ancol không no (có một liên kết đôi C=C), mạch hở;  

(7) ankin;                                            (8) anđehit no, đơn chức, mạch hở;    

(9) axit no, đơn chức, mạch hở;          (10) axit không no (có một liên kết đôi C=C), đơn chức.   

Dãy gồm các chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO2 bằng số mol H2O là: 

  A. (1), (3), (5), (6), (8).         B. (3), (4), (6), (7), (10).     C. (3), (5), (6), (8), (9).        D. (2), (3), (5), (7), (9). 

VQ4: Phát biểu đúng là: 

A. Tính axit của phenol yếu hơn của rượu (ancol). 

B. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp. 

C. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac. 

D. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren. 

VQ5: Cho các hợp chất sau: 

  (a) HOCH2-CH2OH.                       (b) HOCH2-CH2-CH2OH.               (c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH.                (d) CH3-CH(OH)-CH2OH.               (e) CH3-CH2OH.                              (f) CH3-O-CH2CH3. 

Các chất đều t/dụng được với Na, Cu(OH)2 là: A. (c), (d), (e).    B. (c), (d), (f).   C. (a), (b), (c).   D. (a), (c), (d). 

VQ6: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học? 

A. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội.                   B. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. 

C. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.                                 D. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. 

VQ7: Có ba dd: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng trong sáu ống nghiệm riêng biệt. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dd HCl thì nhận biết được tối đa bao nhiêu ống nghiệm?   A. 5.                            B. 6.                      C. 3.                          D. 4. 

VQ8: Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2  (mạch hở); C3H4O2  (mạch hở, đơn chức). Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa là  A. 3.                  B. 4.                          C. 2.                                   D. 5. 

VQ9: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

    A. Anilin tác dụng với dd Br2 tạo kết tủa trắng..         

    B. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường. 

    C. Etylamin phản ứng với dd HCl ở nhiệt độ thường, sinh ra bọt khí. 

    D. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

VQ10:  Phát biểu không đúng là: 

A. Kim cương, than chì, fuleren là các dạng thù hình của cacbon. 

B. Hiđro sunfua bị oxi hoá bởi nước clo ở nhiệt độ thường. 

C. Tất cả các nguyên tố halogen đều có các số oxi hoá: -1, +1, +3, +5 và +7 trong các hợp chất. 

D. Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và 

than cốc ở 1200oC trong lò điện. 

VQ11 Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.                           (II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.     

(III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước.                     (IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.  

(V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.             (VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF. 

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là  A. 4.             B. 3.             C. 6.            D. 5. 

VQ12: Có các phát biểu sau: 

(1) Lưu huỳnh, photpho đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.
 (2) Ion Fe3+ có cấu hình electron viết gọn là [Ar]3d5.          (3) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo. 
(4) Phèn chua có công thức là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 

Các phát biểu đúng là: A. (1), (3), (4).           B. (2), (3), (4).            C. (1), (2), (3).           D. (1), (2), (4).

VQ13: Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín: (1) Fe + S (r), (2) Fe2O3 + CO (k), (3) Au + O2 (k), 

(4) Cu + Cu(NO3)2 (r), (5) Cu + KNO3 (r), (6) Al + NaCl (r). Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá kim 

loại là: A. (1), (4), (5).           B. (2), (3), (4).            C. (2), (5), (6).                      D. (1), (3), (6). 

VQ14: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Đám cháy magie có thể được dập tắt bằng cát khô. 

B. Dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 và K2SiO3 được gọi là thủy tinh lỏng. 

C. Trong phòng thí nghiệm, N2 được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hoà. 

D. CF2Cl2 bị cấm sử dụng do khi thải ra khí quyển thì phá hủy tầng ozon. 

VQ15 Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Trong các dung dịch: HCl, H2SO4, H2S có cùng nồng độ 0,01M, dung dịch H2S có pH lớn nhất. 

B. Dung dịch Na2CO3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng. 

C. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4, thu được kết tủa xanh. 

D. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa trắng. 

VQ16: Trong các chất: benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả năng làm mất màu nước brom là  A. 3.                   B. 5.                             C. 4.                              D. 6. 

VQ17: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Ancol propylic có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic.

B. Đun ancol etylic ở 140oC (xúc tác H2SO4 đặc) thu được đimetyl ete. 

C. Dung dịch phenol làm phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng. 

D. Dãy các chất: C2H5Cl, C2H5Br, C2H5I có nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải. 

VQ18:Câu 3: Cho dãy các chất: phenylamoni clorua, benzyl clorua, isopropyl clorua,  m-crezol, ancol benzylic, natri phenolat, anlyl clorua. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là 

 A. 4.                      B. 5.                                     C. 3.                                          D. 6. 

VQ19: Trong các thí nghiệm sau: 

 (1) Cho SiO2 tác dụng với axit HF.                                      (2) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S. 

 (3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng.                     (4) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc. 

 (5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH.             (6) Cho khí O3 tác dụng với Ag. 

 (7) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng. 

 Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là  A. 4.             B. 6.               C. 7.                            D. 5. 

VQ20: Tiến hành các thí nghiệm sau:  

  (1) Cho dung dịch NaOH vào dd Ca(HCO3)2.                           (2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dd NaAlO2. 

  (3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.                                        (4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3. 
   (5) Sục khí CO2 tới dư vào dd NaAlO2.                                     (6) Sục khí etilen vào dd KMnO4. 

Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? 

             A. 6.                               B. 4.                             C. 5.                                       D. 3. 

VQ21: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Nung NH4NO3 rắn.                                   (b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 (đặc). 

(c) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaHCO3.       (d) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). 

(e) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.        (g) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3. 

(h) Cho PbS vào dung dịch HCl (loãng).         (i) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 (dư), đun nóng. 

Số thí nghiệm sinh ra chất khí là  A. 6.         B. 5.                C. 4.                      D. 2

VQ22: Cho các phát biểu sau: 

(a) Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X bất kì, nếu thu được số mol CO2 = số mol H2O thì X là anken. 

(b) Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon. 

(c) Liên kết hoá học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hoá trị. 

(d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau. 

(e) Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định. 

(g) Hợp chất C9H14BrCl có vòng benzen trong phân tử. 

Số phát biểu đúng là  A. 3.           B. 2.                      C. 5.                            D. 4. 

VQ23: Thực hiện các thí nghiệm với hỗn hợp bột gồm Ag và Cu (hỗn hợp X): 

(a) Cho X vào bình chứa một lg dư khí O3 (ở điều kiện thường).     (b) Cho X vào một lượg dư dd HNO3 (đặc). 

(c) Cho X vào một lượng dư dd  HCl (không có mặt O2).                (d) Cho X vào một lượng dư dd FeCl3. 

Thí nghiệm mà Cu bị oxi hoá còn Ag không bị oxi hoá là 

  A. (c).             B. (a).                       C. (d).                                  D. (b). 

VQ24: Cho các phản ứng: 

(a) Sn + HCl (loãng) →                (b) FeS + H2SO4 (loãng) →                   (c) MnO2 + HCl (đặc, t0) →                              (d) Cu + H2SO4 (đặc, t0) →         (e) Al + H2SO4 (loãng) →                     (g) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → 

Số phản ứng mà H+ của axit đóng vai trò chất oxi hoá là 

    A. 3.                 B. 5.                       C. 6.                                    D. 2. 

VQ25: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Trong phản ứng este hoá giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ OH trong nhóm COOH của axit và H trong nhóm OH  của ancol.  

B. Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm. 

C. Để phân biệt benzen, toluen và stiren (ở điều kiện thường) bằng phương pháp hoá học, chỉ cần dùng thuốc thử là nước brom.   

D. Phản ứng giữa axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp), tạo thành benzyl axetat cómùi thơm của chuối chín. 

VQ26: Cho các phát biểu sau: 

(a) Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.      (b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen. 

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một. 

(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.     (e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ. 

(g) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen. 

Số phát biểu đúng là  A. 4.                B. 3.                            C. 5.                                    D. 2. 

VQ27: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Nhiệt phân AgNO3.                                      (b) Nung FeS2 trong không khí.  

(c) Nhiệt phân KNO3.                                        (d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư).  

(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.                     (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).  

(h) Nung Ag2S trong không khí.                        (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư).  

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là 

    A. 4.                             B. 3.                               C. 2.                               D. 5. 

VQ28: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Chì (Pb) có ứng dụng để chế tạo thiết bị ngăn cản tia phóng xạ. 

B. Nhôm là kim loại dẫn điện tốt hơn vàng. 

C. Trong y học, ZnO được dùng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa. 

D. Thiếc có thể dùng để phủ lên bề mặt của sắt để chống gỉ.

VQ29: Cho các dd: C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH và H2NCH2COOH. Trong các dd trên, số dd có thể làm đổi màu phenolphtalein là  A. 2.             B. 5.                   C. 3.                 D. 4. 

VQ30: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4;                                     (2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4;  

(3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2SiO3;                         (4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2; 

(5) Nhỏ từ từ dd NH3 đến dư vào dd Al2(SO4)3;             (6) Nhỏ từ từ dd Ba(OH)2 đến dư vào dd Al2(SO4)3. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là 

A. 3.                      B. 6.                              C. 4.                                                     D. 5. 

VQ31: Có 4 ống nghiệm được đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Mỗi ống nghiệm chứa một trong các 

dung dịch AgNO3, ZnCl2, HI, Na2CO3. Biết rằng:  

- Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 3 tác dụng được với nhau sinh ra chất khí;  

- Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 4 không phản ứng được với nhau.  

Dung dịch trong các ống nghiệm 1, 2, 3, 4 lần lượt là: 

  A. AgNO3, HI, Na2CO3, ZnCl2.                            B. ZnCl2, HI, Na2CO3, AgNO3. 

  C. ZnCl2, Na2CO3, HI, AgNO3.                             D. AgNO3, Na2CO3, HI, ZnCl2. 

VQ32: Cho các chất: phenol, anilin, dd KI,  axetilen, vinylaxetilen, cumen, stiren, hexan, và pent – 1 – en, dd H2S, dd H2SO4. Trong các chất trên, số chất phản ứng được với dd brom là 

  A. 9.                                 B. 7.                                    C. 6.                                          D. 8.

VQ33: Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo 

thành khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc tạo thành khí Z. Các khí X, Y và Z 

lần lượt là 

A. Cl2, O2 và H2S.  B. SO2, O2 và Cl2.  C. H2, O2 và Cl2.  D. H2, NO2 và Cl2.

VQ34: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Axit béo là những axit cacboxylic đa chức.                  B. Ancol etylic tác dụng được với dung dịch NaOH. 

C. Etylen glicol là ancol no, đơn chức, mạch hở.                 D. Este isoamyl axetat có mùi chuối chín.

VQ35: Cho các este: etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5). 

Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là: 

   A. (1), (2), (3).          B. (2), (3), (5).                 C. (1), (3), (4).                   D. (3), (4), (5). 

VQ36: Tiến hành các thí nghiệm sau:  

(1) Cho Zn vào dung dịch AgNO3;                         (2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3;  

(3) Cho Na vào dung dịch CuSO4;                          (4) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng. 

Các thí nghiệm có tạo thành kim loại là  A. (1) và (2).      B. (3) và (4).           C. (1) và (4).           D. (2) và (3). 

VQ37: Cho dãy các dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin, phenol (C6H5OH). Số dung dịch trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là 

           A. 5.                B. 3.                                  C. 6.                                       D. 4. 

VQ38: Cho các phản ứng sau :


(a) H2S + SO2 (

(b) Na2S2O3 + dung dịch H2SO4 (loãng) (

(c) SiO2 + Mg 
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(d) Al2O3 + dung dịch NaOH (

(e) Ag + O3 (

(g) SiO2 + dung dịch HF (

Số phản ứng tạo ra đơn chất là


A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 3.

VQ39: Dãy chất nào sau đây đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với SO2?


A. H2S, O2, nước brom.
B. O2, nước brom, dung dịch KMnO4.


C. Dung dịch NaOH, O​2, dung dịch KMnO4.
D. Dung dịch BaCl2, CaO, nước brom.

VQ40: Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):


(a) Cho đồng kim loại vào dd sắt (III) clorua.                (b) Sục khí hiđro sunfua vào dd đồng (II) sunfat.


(c) Cho dd bạc nitrat vào dd sắt (III) clorua.                 (d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là    A. 2.
          B. 1.
        C. 3.                      
D. 4.

VQ41: Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4-COOC2H5, p-HO-C6H4-COOH, p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau?


(a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.


(b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng.


A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

VQ42: Cho các phát biểu sau:


(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.


(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.


(c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.


(d) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag.    (e) Saccarazơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.


Số phát biểu đúng là   A. 4.
B. 5.
C. 3.
                          D. 2.  
VQ43: Cho các thí nghiệm sau:  

(a) Đốt khí H2S trong O2 dư;     (b) Nhiệt phân KClO3 (xúc tác MnO2);  (c) Dẫn khí F2 vào nước nóng;   

  (d) Đốt P trong O2 dư;       (e) Khí NH3 cháy trong O2;     (g) Dẫn khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3.  

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là     A. 4.             B. 3.                      C. 2.                D. 5. 

VQ44: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

   A. Dung dịch hỗn hợp HCl và KNO3 hoà tan được bột đồng. 

   B. Photpho đỏ dễ bốc cháy trong không khí ở điều kiện thường. 

   C. Hỗn hợp FeS và CuS tan được hết trong dung dịch HCl dư. 

   D. Thổi không khí qua than nung đỏ, thu được khí than ướt

VQ45: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Tất cả các phản ứng của lưu huỳnh với kim loại đều cần đun nóng. 

B. Ca(OH)2 được dùng làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước. 

C. CrO3 tác dụng với nước tạo ra hỗn hợp axit. 

D. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ quặng đolomit.

VQ46: Cho dãy các chất sau:  toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-Val), etylen glicol, 

triolein. Số chất bị thuỷ phân trong môi trường axit là  A. 4.           B. 5.                 C. 6.               D. 3. 

VQ47: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Ozon trong không khí là nguyên nhân chính gây ra sự biến đổi khí hậu. 

B. Lưu huỳnh đioxit được dùng làm chất chống nấm mốc. 

C. Clo được dùng để diệt trùng nước trong hệ thống cung cấp nước sạch. 

D. Amoniac được dùng để điều chế nhiên liệu cho tên lửa. 

VQ48: Các chất trong dãy nào sau đây đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong 

NH3 dư, đun nóng? 

A. vinylaxetilen, glucozơ, đimetylaxetilen.               B. vinylaxetilen, glucozơ, anđehit axetic. 

C. glucozơ, đimetylaxetilen, anđehit axetic.              D. vinylaxetilen, glucozơ, axit propionic.

VQ49: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

 (a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng.       (b) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng. 

 (c) Sục khí etilen vào dd Br2 trong CCl4.            (d) Cho dd glucozơ vào dd AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng. 

  (e) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.   

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là    A. 5.     B. 2.       C. 4.     D. 3. 

Câu 31: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

  (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.           (b) Cho FeS vào dung dịch HCl. 

  (c) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc.                               (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF. 

  (e) Cho Si vào bình chứa khí F2.                                      (f) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S. 

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là   A. 6.            B. 5.            C. 3.          D. 4

VQ50: Cho các cặp oxi hóa - khử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion kim 

loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.                      (b) Cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat. 

(c) Cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.                  (d) Cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat. 

Trong các thí nghiệm trên, những thí nghiệm có xảy ra phản ứng là: 

  A. (b) và (c).             B. (b) và (d).                   C. (a) và (c).                             D. (a) và (b). 

VQ51: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Trong các chất:

 NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al, số chất có khả năng phản ứng được với dung dịch X là 

         A. 7.                      B. 6.                          C. 4.                                  D. 5. 

VQ52: Cho các phát biểu sau: 

  (a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3  đều có khả năng phản ứng với HCOOH.  

  (b) Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen.  

  (c) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic. 

  (d) Phenol (C6H5OH) tan ít trong etanol. 

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là   A. 1.               B. 3.                   C. 2.                    D. 4. 

VQ53: Trong các chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan, số chất có khả năng 

tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là 

         A. 4.                    B. 2.                          C. 3.                                           D. 5. 

VQ54: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.                        (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. 

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng.                      (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư. 

(e) Nhiệt phân AgNO3.                                                     (g) Đốt FeS2 trong không khí. 

(h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.  Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là         A. 5.                   B. 3.                      C. 4.                                             D. 2.

VQ55: Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thường: 

(a) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.                                         (b) Sục khí F2 vào nước. 

(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc.                                 (d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH. 

(e) Cho Si vào dung dịch NaOH.                                               (g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4. 

Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là   A. 5.                         B. 3.                         C. 4.                           D. 6.
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